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[image: image1494.wmf]·

·

MCNMCA

=

, mặt khác 


[image: image1495.wmf]·

·

MCABAN

=

 cùng phụ với góc 

[image: image1496.wmf]·

NAC

, nhưng 
[image: image1497.wmf]·

·

BANBDN

=

 

(góc nội tiếp) từ đó ta suy ra 
[image: image1498.wmf]·

·

MDNMCN

=

 hay tứ giác 
[image: image1499.wmf]CNMD

 nội tiếp.
b). Dễ thấy 
[image: image1500.wmf]·
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. Từ đó suy ra 
[image: image1501.wmf]·

·
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 suy ra đpcm.
c). Để chứng minh 
[image: image1502.wmf],,

EOF

 thẳng hàng: Ta chứng minh: 
[image: image1503.wmf]·

·
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, điều này cũng tương đương với việc chứng minh: 
[image: image1504.wmf]·
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90

EAF

=

.  Thật vậy ta có: 
[image: image1505.wmf]·

·

·

EAFEABBAF

=+

, nhưng 
[image: image1506.wmf]·

·

EABEDB

=

 (Cùng chắn cung 
[image: image1507.wmf])

EB

, mặt khác 
[image: image1508.wmf]·

·

EDBMNC

=

 do 
[image: image1509.wmf]CMND

 nội tiếp, suy ra 
[image: image1510.wmf]·

·

·

EABMNCMAC

==

 ,Từ đó suy ra 
[image: image1511.wmf]·

·

·
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EAFMACMAF

=+=

. (đpcm).
Câu 3). 

Phân tích định hướng giải:

Để chứng minh tứ giác 
[image: image1512.wmf]BNJK

 nội tiếp ta sẽ chứng minh

[image: image1513.wmf]·

·
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. Ta có: 
[image: image1514.wmf]·
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                                                   Mặt khác ta cũng có: 
[image: image1515.wmf]·
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[image: image4021.emf]J
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[image: image1516.wmf]·
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 từ đó suy ra: 
[image: image1517.wmf]·
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                                                           Ta cũng có: 
[image: image1518.wmf]·
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[image: image1519.wmf]¼

»

»

»

(

)

1

2

DMNCBCAD

=+--

 . Từ đó suy ra đpcm.

b). Ta có tứ giác 
[image: image1520.wmf]BNJK

  nội tiếp nên 
[image: image4022.emf]D
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1522.wmf]·
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 hay 
[image: image1523.wmf],,

OJK

 thẳng hàng. Mặt khác ta cũng có: 
[image: image1524.wmf]·
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 hay 
[image: image1525.wmf],,

KIJ

 thẳng hàng. Từ đó suy ra 
[image: image1526.wmf],,

IKO

 thẳng hàng.
Câu 4) Phân tích định hướng giải:

Ta có: 
[image: image1527.wmf]·

·
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==

. Suy ra 
[image: image1528.wmf]H

 

là trực tâm của tam giác 
[image: image1529.wmf]ABC

.

Hay 
[image: image1530.wmf]AHBC
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1531.wmf]·
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hay tứ giác 
[image: image1532.wmf]BFHD

 nội tiếp.
Tương tự ta cũng có:  
[image: image1533.wmf]DHEC

 nội tiếp. 
[image: image4023.emf]D
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Ta có: 
[image: image1534.wmf]·
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 tức là 

[image: image1535.wmf]FIDE

 là tứ giác nội tiếp.
Câu 5) 

+ Ta có tính chất quen thuộc: 


[image: image1536.wmf]BE

 là phân giác trong của góc 

[image: image1537.wmf]·

FED

. (Học sinh tự chứng minh 

điều này dựa vào các tứ giác 
nội tiếp 
[image: image1538.wmf],,

BFHDHIEKHDEC

) .
Từ đó suy ra 
[image: image1539.wmf]HKHI

=

 và 
[image: image1540.wmf]EIEK

=

. Do đó 
[image: image1541.wmf]·
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. Mặt khác ta cũng có 
[image: image1542.wmf]·
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 . Suy ra đpcm.
+ Xét tứ giác 
[image: image1543.wmf]HMNK

 ta có: 
[image: image1544.wmf]·
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, mặt khác ta vừa chứng minh 
[image: image1545.wmf]FIMH

 nội tiếp nên suy ra 
[image: image1546.wmf]·
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. Như vậy 
[image: image1547.wmf]·
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 suy ra đpcm.
[image: image4024.emf]x
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+ Ta có: 
[image: image1548.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1549.wmf]FHN
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 cân tại 
[image: image1550.wmf]HMFMN
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. Từ đó dễ dàng chứng minh được:  
[image: image1551.wmf]·

·
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. 
Câu 6) 

Phân tích định hướng giải:

a). Áp dụng hệ thức lượng 

trong tam giác vuông 

[image: image1552.wmf]ABO

 ta có: 
[image: image1553.wmf]2

.

ABAHAO

=

. Theo tính chất của tiếp tuyến và cát tuyến ta có: 
[image: image1554.wmf]2
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ABADAE

=

 nên suy ra  
[image: image1555.wmf]..
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1556.wmf]OHED

Û

 nội tiếp.
Ta có thể giải thích tường minh hơn như sau:

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 
[image: image1557.wmf]ABO

 ta có: 
[image: image1558.wmf]2

.

ABAHAO

=

. 
Xét tam giác 
[image: image1559.wmf]ABD

 và tam giác 
[image: image1560.wmf]AEB

 ta có: 
[image: image1561.wmf]·

BAD

 chung, 
[image: image1562.wmf]·

·

ABDBED

=

 (Tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và một dây). Từ đó suy ra 
[image: image1563.wmf]ABD

D

 đồng dạng với 
[image: image1564.wmf]AEB

D

 nên 
[image: image1565.wmf]2

.

ADAB

ADAEAB

ABAE

=Û=

.
b).  Để giải quyết tốt câu hỏi này ta cần nắm chắc tính chất liên quan đến cát tuyến và tiếp tuyến. (Xem thêm phần: ‘’Chùm bài tập liên quan đến cát tuyến và tiếp tuyến’’) đó là: 
[image: image1566.wmf]HI

 là phân giác  trong của góc 
[image: image1567.wmf]·

DHE

 và 
[image: image1568.wmf]HA

 là phân giác ngoài của góc 
[image: image1569.wmf]·

DHE


Thật vậy ta có: 
[image: image1570.wmf]·

·

·

OHEODEOED

==

 mặt khác ta cũng có: 
[image: image1571.wmf]·

·

AHDOED

=

 ( Tính chất tứ giác nội tiếp). Suy ra 
[image: image1572.wmf]·
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AHDOHEDHBBHE

=Þ=

 hay  
[image: image1573.wmf]HI

 là phân giác của góc 
[image: image1574.wmf]·

DHE

 do 
[image: image1575.wmf]HAHI

^

 nên suy ra 
[image: image1576.wmf]HA

 là phân giác ngoài của góc 
[image: image1577.wmf]·

DHE

. 
Quay trở lại bài toán: 

Ta thấy rằng :  Từ việc chứng minh: 
[image: image1578.wmf]HI

 là phân giác  trong của góc 
[image: image1579.wmf]·

DHE

 và 
[image: image1580.wmf]HA

 là phân giác ngoài của góc 
[image: image1581.wmf]·

DHE

 ta có: 
[image: image1582.wmf]IDHD

IEHE

=

  và 
[image: image1583.wmf]ADHD

AEHE

=

 suy ra 
[image: image1584.wmf]IDAD

IEAE

=

                                                                                                                        Mặt khác theo định lý Thales ta cũng có: 
[image: image1585.wmf]IDDP

IEBE

=

  suy ra 
[image: image1586.wmf]DPAD

BEAE

=

 mà 
[image: image1587.wmf]EKBE

=

 nên 
[image: image1588.wmf]DPAD

EKAE

=

. Điều này chứng tỏ 
[image: image1589.wmf]D

 là trung điểm của 
[image: image1590.wmf]PQ

 và 
[image: image1591.wmf],,

APK

 thẳng hàng.
Câu 7). 

[image: image4025.emf]Q
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Ta thấy rằng: Nếu tứ  giác 
[image: image1592.wmf]MBOQ

 
nội tiếp thì 
[image: image1593.wmf]·

·

MQBMOB
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Mặt khác 
[image: image1594.wmf]·

·

MOBMKB

=

 do tứ giác 


[image: image1595.wmf]MBOK

 nội tiếp suy ra 
[image: image1596.wmf]·

·

MQBMKB

=

. 

Như vậy ta cần quy bài toán về 
chứng minh 
[image: image1597.wmf]MKQB

 nội tiếp.
Ta có: 
[image: image1598.wmf]·
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·

ABCACBNKQ

==

 (Tính chất tiếp tuyến). 
Như vậy  
[image: image1599.wmf]MKQB

 là tứ giác nội tiếp. Hoàn toàn tương tự ta cũng có: 
[image: image1600.wmf]NKPC

 nội tiếp nên cũng suy ra được: 
[image: image1601.wmf]NCOP

 nội tiếp.
Câu 8). 

[image: image4026.emf]J
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a). Giả sử đường tròn 
[image: image1602.wmf](')

O

 ngoại tiếp
tam giác 
[image: image1603.wmf]ABC

. Dễ thấy 
[image: image1604.wmf]H

 

là trực tâm tam giác 
[image: image1605.wmf]ABC



[image: image1606.wmf]O

 là trung điểm 
[image: image1607.wmf]BC

. 

Những điểm đặc biệt này
giúp ta nghỉ đến bài toán 

đặc biệt liên quan đến 

đường thẳng, đường tròn Ơ le.

Kẻ đường kính 
[image: image1608.wmf]AF

 của 
[image: image1609.wmf](')

O

. Ta dễ chứng minh được: 
[image: image1610.wmf]BHCF

 là hình bình hành và  
[image: image1611.wmf],,

HOF

 thẳng hàng. Ta có: 
[image: image1612.wmf]·

·

MTBACB

=

 do 
[image: image1613.wmf]BTAC

 là tứ giác nội tiếp. 
Mặt khác 
[image: image1614.wmf]·

·

·

KDBDBCACB

=º

 (Tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và một dây). Từ đó suy ra 
[image: image1615.wmf]·

·

KDBKTB

=

 tức là tứ giác 
[image: image1616.wmf]TKBD

 nội tiếp.
Để ý rằng: Tứ giác 
[image: image1617.wmf]BKDO

 nội tiếp, từ đó suy ra 5 điểm 
[image: image1618.wmf],,,,

OBKTD

 cùng nằm trên một đường tròn đường kính 
[image: image1619.wmf]OK

 hay 
[image: image1620.wmf]·
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. Mặt khác 
[image: image1621.wmf]·
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=

 suy ra 
[image: image1622.wmf],,

FOT

 thẳng hàng. Do đó 4 điểm 
[image: image1623.wmf],,,

FOHT

 thẳng hàng.  Tam giác 
[image: image1624.wmf]MAO

 có 
[image: image1625.wmf],

AHOT

 là hai đường cao nên suy ra 
[image: image1626.wmf]H

 là trực tâm, do đó 
[image: image1627.wmf]MLAO

^

 nên 5 điểm 
[image: image1628.wmf],,,,

AEHLD

 cùng nằm trên một đường tròn. Suy ra 
[image: image1629.wmf]·

·

·

ELAEDAEBC

==

 tức là tứ giác 
[image: image1630.wmf]BELO

 nội tiếp.
b). Ta có 5 điểm 
[image: image1631.wmf],,,,

BNELO

 cùng nằm trên đường tròn đường kính 
[image: image1632.wmf]NO

 nên 
[image: image1633.wmf]·
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==

, nhưng 
[image: image1634.wmf]·
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 suy ra 
[image: image1635.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image1636.wmf]·
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. Như vậy: 
[image: image1637.wmf]·
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 nên 
[image: image1638.wmf],,

NEI

 thẳng hàng.
c) Ta có 
[image: image1639.wmf]·

·
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=

 do 
[image: image1640.wmf]TADE

 nội tiếp. 
[image: image1641.wmf]·
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 nội tiếp. 
[image: image1642.wmf]·

·
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. Mà 
[image: image1643.wmf]·
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 cùng bù với 
[image: image1644.wmf]·
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 hay 
[image: image1645.wmf],,

MED

 thẳng hàng.
d) Vì 
[image: image1646.wmf]OEIEOE

^Þ

 là tiếp tuyến của đường tròn đi qua các điểm 
[image: image1647.wmf],,,,,

AETHDL

 tâm 
[image: image1648.wmf]I

. Suy ra 
[image: image1649.wmf]·
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 . Mặt khác 
[image: image1650.wmf]·
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 thẳng hàng. Mà 
[image: image1651.wmf],,,

HMNL

 thẳng hàng nên suy ra 
[image: image1652.wmf],,

MHS

 thẳng hàng.
Câu 9) Phân tích định hướng giải toán:

Bài toán này làm ta liên tưởng đến đường  thẳng Ơle, đường tròn Ơ le. Dựng đường kính 
[image: image1653.wmf]'

AA

.Ta dễ thấy 4 điểm 
[image: image1654.wmf],,,

AEHD

 cùng nằm trên đường tròn tâm 
[image: image1655.wmf]I

 đường kính 
[image: image1656.wmf]AH

. Suy ra 
[image: image1657.wmf]HNAN

^

. Mặt khác từ tính chất quen thuộc khi chứng minh 
[image: image1658.wmf]'

BHCA

 là hình bình hành ta cũng suy ra 
[image: image1659.wmf]HIOM

 là hình bình hành do đó 
[image: image1660.wmf]//

HMOI

. Ta lại có 
[image: image1661.wmf]OI

 là đường nối tâm của 2 đường tròn 
[image: image1662.wmf](),()

OI

 nên 
[image: image1663.wmf]OIAN

^

 (Do 
[image: image1664.wmf]OI

 nằm trên đường trung trực của 
[image: image1665.wmf]AN

). Từ đó suy ra 
[image: image1666.wmf]MHAN

^

. Hay 
[image: image1667.wmf],,

MHN

 thẳng hàng.

[image: image4027.emf]I
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*)  Để chứng minh 
[image: image1668.wmf],,

KED

 thẳng hàng. Ta chứng minh: 
[image: image1669.wmf]·
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. Ta tìm cách  quy 2 góc này về 2 góc đối nhau trong một tứ giác nội tiếp. 

+ Ta có: 
[image: image1670.wmf]·

·
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=

 (Cùng chắn cung 
[image: image1671.wmf]NA

), 
[image: image1672.wmf]·
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 cùng phụ với góc 
[image: image1673.wmf]·
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 suy ra 
[image: image1674.wmf]·
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 nội tiếp suy ra 
[image: image1675.wmf]·
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=

. Mà 
[image: image1676.wmf]·
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 (Do 
[image: image1677.wmf]NBCA

 nội tiếp). 
+ Từ đó suy ra 
[image: image1678.wmf]·
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 ( Điều phải chứng minh).
[image: image4028.emf]N
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Câu 10) Phân tích định hướng giải:

a). Ta cần dùng các góc để tận 

dụng điều kiện
[image: image1679.wmf],

ARAQ

 là 

các tiếp tuyến của 
[image: image1680.wmf]()
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                                                                                                                 Thật vậy: 
[image: image1681.wmf]·

0

90

ORC

=

, 

vì vậy ta cần chứng minh 


[image: image1682.wmf]·
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Mặt khác do 
[image: image1683.wmf]NM

 là đường trung  bình của tam giác 
[image: image1684.wmf]ABC

 nên 
[image: image1685.wmf]·

·

ABPBPM

=

 nhưng 
[image: image1686.wmf]·

·

ABPPBM

=

 (Tính chất phân giác trong)
Từ đó suy ra 
[image: image1687.wmf]BMP
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 cân tại 
[image: image1688.wmf]MMBMPMCBPC
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 vuông tại 
[image: image1689.wmf]·
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 hay  
[image: image1690.wmf]ORPC

 là tứ giác nội tiếp.
b). Để chứng minh 
[image: image1691.wmf],,
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 thẳng hàng ta chứng minh: 
[image: image1692.wmf]·
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[image: image1693.wmf]·
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11) Phân tích định hướng giải:

a). Ta có: 
[image: image1697.wmf]·
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nên 5 điểm 
[image: image1698.wmf],,,,
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cùng nằm 

trên đường tròn đường kính 
[image: image1699.wmf]AO
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Suy ra các tứ giác 


[image: image1700.wmf],
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 là tứ giác nội tiếp. 

b). Ta có: 
[image: image1701.wmf]BDHF

 là tứ giác nội tiếp 

nên: 
[image: image1702.wmf]..
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Mặt khác 
[image: image1703.wmf]2
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nên 
[image: image1704.wmf]2
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. Hay 
[image: image1705.wmf]AM

 là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image1706.wmf]MHD

  suy ra 
[image: image1707.wmf]·
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. Ta cũng có: 
[image: image1708.wmf]AMDN

 
là tứ giác nội tiếp nên: 
[image: image1709.wmf]·

·

·

AMNANMADM

==

 từ đó ta suy ra 
[image: image1710.wmf]·
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[image: image1711.wmf],,
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 thẳng hàng.  

Câu 12) Phân tích định hướng giải:

a). Ta thấy các điểm 
[image: image1712.wmf],,,
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 nằm trên đường tròn đường kính
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[image: image1713.wmf]BC

. Để chứng minh 5  điểm 
[image: image1714.wmf],,,,

BCEPF

nằm trên một đường tròn
Ta cần chứng minh 
[image: image1715.wmf]·
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Tương tự ta cũng  có: 
[image: image1718.wmf]·
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.  Vậy điểm 
[image: image1721.wmf]P

 thuộc đường tròn đường kính 
[image: image1722.wmf]BC

.Mặt khác 
[image: image1723.wmf]BP

 là phân giác của góc 
[image: image1724.wmf]·
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 nên 
[image: image1725.wmf]P

 là trung điểm của cung  nhỏ 
[image: image1726.wmf]EF

.
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b). Để ý rằng 
[image: image1727.wmf],

MN

 là tâm của hai đường tròn đường kính 
[image: image1728.wmf]BC

 và đường tròn đường kính 
[image: image1729.wmf]AH

 Do hai đường tròn cắt nhau theo dây cung 
[image: image1730.wmf]EF

 nên 
[image: image1731.wmf]MN

 đi qua trung điểm của cung 
[image: image1732.wmf]EF

. Hay 
[image: image1733.wmf],,

MNP

 thẳng hàng.
Câu 13) Phân tích định hướng giải:

a). Điểm 
[image: image1734.wmf]P

 trong bài toán 

chính là điểm Miquel của 

tam giác 
[image: image1735.wmf]ABC

. 

+ Ta dễ thấy 4 điểm 


[image: image1736.wmf],,,

AFHE

 cùng nằm 

trên đường tròn 

đường kính 
[image: image1737.wmf]AH

.  

Bây giờ ta chứng minh 
[image: image1738.wmf]AFPE

 là tứ giác nội tiếp.

Thật vậy ta có:  
[image: image1739.wmf]·
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 là tứ giác nội tiếp hay 5 điểm 
[image: image1742.wmf],,,,
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 cùng nằm trên đường tròn đường kính 
[image: image1743.wmf]AH
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[image: image1744.wmf]EFPH

 là tứ giác nội tiếp.
+ Xét tứ giác 
[image: image1745.wmf]BPHC

 ta có: 
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[image: image1747.wmf]µ
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. Mặt khác ta cũng có: 
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 hay 
[image: image1749.wmf]BCHP

 là tứ giác nội tiếp.
+ Ta có: Ta có: 
[image: image1750.wmf]·

·

·

·

·

0

180,,

FPAFEAFBCFPAFPOAPO

==Þ+=Þ

 thẳng hàng.
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, mặt khác ta có: 
[image: image1753.wmf]»

»

OBOFs

đOBsđOF

=Þ=

 suy ra 
[image: image1754.wmf]·
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[image: image1755.wmf]MEPB

 là tứ giác nội tiếp.
b). Theo câu a ta có: 
[image: image1756.wmf]MEPB

 nội tiếp nên 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1758.wmf]·
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 mà 
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[image: image1760.wmf]OPM
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 là tam giác vuông tại 
[image: image1761.wmf]P


Chú ý: Bài toán này có thể giải theo cách như bài 1: Đó là chỉ ra 
[image: image1762.wmf]OHAM
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 suy ra 
[image: image1763.wmf]H

 là trực tâm tam giác 
[image: image1764.wmf]AOM

, ngoài ra ta cũng thấy 
[image: image1765.wmf],,
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 thẳng hàng.
Câu 14) Phân tích định hướng giải.                                                                                        Gọi 
[image: image1766.wmf]S

 là giao điểm thứ 2 của hai đường tròn 
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minh được
[image: image1768.wmf]ANSM

 là tứ giác 

nội tiếp ( Đây là bài toán
rất quen thuộc) từ đó suy 

ra 5 điểm 
[image: image1769.wmf],,,,
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cùng nằm trên một đường tròn. 
[image: image4033.emf]P
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+ Trước hết ta chứng minh: 
[image: image1770.wmf],,
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 thẳng hàng:                                                                  Ta có: 
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  do các tứ giác 
[image: image1774.wmf],
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 do đó 
[image: image1776.wmf],,
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 thẳng hàng:                                      + Vì 5  điểm 
[image: image1777.wmf],,,,
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 cùng nằm trên một đường tròn nên: 
[image: image1778.wmf]·
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. Vì 
[image: image1779.wmf]DP
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[image: image1782.wmf]DQ
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[image: image1785.wmf],,
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 trùng nhau. Hay 
[image: image1786.wmf],,
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 thẳng hàng.
Câu 15). 

Giả sử 
[image: image1787.wmf],

BNCM

 cắt nhau tại 
[image: image1788.wmf]R

. 

Ta cần chứng minh 
[image: image1789.wmf]ABRC

 nội tiếp. 
Ta có 
[image: image1790.wmf]ABCPAC
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suy ra 
[image: image1793.wmf]PAPC

ABAC

=

 (1) 
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vì 
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 (2). Từ (1), (2) ta có: 
[image: image1798.wmf]QBPA
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1800.wmf]QAQN
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 suy ra 
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. Mặt khác 
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 (Tính chất góc ngoài tam giác). Suy ra 
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Câu 16). Phân tích định hướng giải:

a). Do 
[image: image1806.wmf]A

 đối xứng với 
[image: image1807.wmf]D

 qua 
[image: image1808.wmf]BC

 nênta có 
[image: image1809.wmf]BABD
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. Để ý rằng: 
[image: image1810.wmf]AB

 là tiếp tuyến của 
[image: image1811.wmf]()
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 nên 
[image: image1812.wmf]2
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[image: image1813.wmf]2
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 điều này chứng tỏ 


[image: image1814.wmf]BD

 là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image1815.wmf]DPC

.
b). Từ chứng minh ở câu a ta có:
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Tương tự ta cũng có: 
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Ta có: 
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Mặt khác ta có: 
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[image: image1821.wmf]ABPC
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[image: image1822.wmf]·

·

0

180

SDBBDT

+=

 hay 3 điểm 
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 thẳng hàng.
Câu 17) 

Phân tích định hướng giải:

a). Theo giả thiết ta có: 
[image: image1824.wmf]·
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suy raTứ giác 
[image: image1825.wmf]BEDC

 là tứ giác

 nội tiếp.Suy ra 
[image: image1826.wmf]..
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Tứ giác 
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 nội tiếp nên:
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. Tứ giác 
[image: image1829.wmf]EICK

 nội tiếp  nên 
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Kết hợp các đẳng thức trên ta suy ra 
[image: image1831.wmf]..
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 suy ra 
[image: image1832.wmf]NIMK

 là tứ giác nội tiếp.
Hay bốn điểm 
[image: image1833.wmf],,,
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 cùng nằm trên một đường tròn.
b). Giả sử đường thẳng 
[image: image1834.wmf]AH

 cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image1835.wmf]ABD

 tại điểm 
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. Ta có tứ giác 
[image: image1837.wmf]NFMA

 nội tiếp nên: 
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 mặt khác theo chứng minh ở câu 
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 ta có: 
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 nội tiếp nên: 
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 suy ra 
[image: image1842.wmf]..

HFHAHIHK

=

 suy ra 4 điểm 
[image: image1843.wmf],,,
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 cùng nằm trên một đường tròn. Điều đó chứng tỏ hai đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image1844.wmf],
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 cắt nhau tại 
[image: image1845.wmf]F

 và 
[image: image1846.wmf],,
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 thẳng hàng.
c) Ta có 
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 cân tại 
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[image: image1852.wmf]AIK

 cân tại 
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 suy ra 
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 là tâm vòng tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image1855.wmf]NIMK
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Câu 18) Phân tích định hướng giải :

a). Gọi 
[image: image1856.wmf]N

 là giao điểm của 
[image: image1857.wmf]PO

 

với đường tròn 
[image: image1858.wmf]()
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 thì 
[image: image1859.wmf]N


là điểm chính giữa của cung 
[image: image1860.wmf]BC


(không chứa 
[image: image1861.wmf]A

). 
[image: image1862.wmf]F

 là tiếp điểm 

của 
[image: image1863.wmf]()
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Ta có các tính chất quen thuộc sau:
+ 
[image: image1865.wmf],,,
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+ Tam giác 
[image: image1866.wmf],
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( Hay 
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 là tâm 
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(Xem thêm phần góc với đường tròn)
+ 
[image: image1870.wmf],
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 ( Phân giác trong 
và phân giác ngoài cung một  góc thì vuông  góc với nhau). 
Từ đó suy ra tứ giác 
[image: image1871.wmf]a
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 là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm 
[image: image1872.wmf]N
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b). Để chứng minh 
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Mặt khác 
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 tại 
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c). Vì  
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Như vậy ta cần chứng minh: 
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Điều này tương đương với: 
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[image: image4037.emf]Q

C'

A'

H

O

K

F

E

C

B

A

Câu 19)  Phân tích định hướng:

Vì 
[image: image1903.wmf]3
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do đó 


[image: image1906.wmf]0
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. Trong bài toán 

có các yếu tố cố định là

[image: image1907.wmf]µ
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 nên ta tập trung khai 

thác các yếu tố này.
a). Ta có: 
[image: image1908.wmf]·
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, suy ra 
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. Do đó 
[image: image1912.wmf]K

 luôn thuộc cung chứa góc nhìn đoạn 
[image: image1913.wmf]BC

 dưới một góc 
[image: image1914.wmf]0
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. 
b). Ta có tam giác 
[image: image1915.wmf]KBC

 có độ dài cạnh 
[image: image1916.wmf]BC

 không đối , nên diện tích lớn nhất khi và chỉ khi đường cao hạ từ 
[image: image1917.wmf]K

 đến 
[image: image1918.wmf]BC

 lớn nhất. Tức là 
[image: image1919.wmf]K

 là trung điểm cung 
[image: image1920.wmf]»
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, khi đó 
[image: image1921.wmf]A

 là trung điểm cung lớn 
[image: image1922.wmf]»
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. Tam giác 
[image: image1923.wmf]KBC

 đều nên  độ dài đường cao tam giác đều 
[image: image1924.wmf]KBC

 là 
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c) Để ý rằng: 
[image: image1927.wmf]ABCF

^

 tại trung điểm của 
[image: image1928.wmf]CF

, 
[image: image1929.wmf]ACBE

^

 tại trung điểm  của 
[image: image1930.wmf]CE

 nên kéo dài 
[image: image1931.wmf]AB

 cắt đường tròn 
[image: image1932.wmf]()

ACF

 tại 
[image: image1933.wmf]'

A

 thì 
[image: image1934.wmf]'
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 là đường kính của đường tròn. Kéo dài 
[image: image1935.wmf]AC

 cắt đường tròn 
[image: image1936.wmf]()

ABE

 tại 
[image: image1937.wmf]''

CAC
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 là đường kính của đường tròn. 
Dễ thấy 
[image: image1938.wmf]',,'
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 thẳng hàng. 
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 ( Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn) nên các đường cao 
[image: image1941.wmf]','
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 của tam giác 
[image: image1942.wmf]''
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 cắt nhau tại trực tâm 
[image: image1943.wmf]Q

.Nên đường thẳng 
[image: image1944.wmf]AK

 đi qua 
[image: image1945.wmf]Q

.  Mặt khác tứ giác 
[image: image1946.wmf]ABQC

 nội tiếp 
[image: image1947.wmf]·
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 là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image1948.wmf]ABQC

. Điều đó chứng tỏ 
[image: image1949.wmf]CQ

 đi qua 
[image: image1950.wmf]O

 cố định.
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Câu 20) Bài toán này làm  ta liên 

tưởng đến tính chất quen thuộc:
Từ điểm 
[image: image1951.wmf]A

 ở ngoài đường tròn 


[image: image1952.wmf]()

O

 dựng  hai tiếp tuyến 

[image: image1953.wmf],
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 và cát tuyến 
[image: image1954.wmf]ADE
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Gọi 
[image: image1955.wmf]H

 là giao điểm của 

[image: image1956.wmf]BC

 và 
[image: image1957.wmf]AO

 thì  
[image: image1958.wmf]HDEO

 là  tứ giác nội tiếp và 
[image: image1959.wmf]BH

 

là đường  phân giác trong của 
[image: image1960.wmf]DHE

. (Các em học sinh tự chứng 
minh tính chất này)
Quay trở lại bài toán: 

Ta có 
[image: image1961.wmf]BH

  là đường  phân giác trong của 
[image: image1962.wmf]DHE

 nên 
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. Suy ra 
[image: image1964.wmf]·
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. Nên ba điểm 
[image: image1965.wmf],,
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 thẳng hàng.
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Câu 21) 

Do 5 điểm  
[image: image1966.wmf],,,,
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cùng nằm trên một đường tròn
nên ta có: 
[image: image1967.wmf]·
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suy ra 
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hay tứ giác 
[image: image1970.wmf]EMKC

 nội tiếp.
Kéo dài 
[image: image1971.wmf]FM

 cắt 
[image: image1972.wmf]AB

 tại 
[image: image1973.wmf]I
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Ta chứng minh 
[image: image1974.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image1975.wmf]AB

.  Do tứ giác 
[image: image1976.wmf]EMKC

 nội tiếp nên 
[image: image1977.wmf]·

·

EKMECM

=

 mà  
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 suy ra 
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Suy ra 
[image: image1980.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image1981.wmf]EN

. Áp  dụng định lý Thales ta có: 
[image: image1982.wmf]MEMNFM
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 mà 
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 (đpcm).
Câu 22) Giả sử 
[image: image1984.wmf]GD

 cắt 
[image: image1985.wmf]TO

 tại 
[image: image1986.wmf],

ITF

 cắt 
[image: image1987.wmf]AO

 tại 
[image: image1988.wmf]J

. Khi đó ta dễ dàng chứng minh được: 
[image: image1989.wmf]AOEF
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 tại 
[image: image1990.wmf]J

. Thật vậy: Dựng tiếp tuyến 
[image: image1991.wmf]Ax

 của 
[image: image1992.wmf](
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 thì 
[image: image1993.wmf]AxAO
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. Ta có: 
[image: image1994.wmf]·
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 hay 
[image: image1996.wmf]AOEF

^

.
Ta cũng chứng minh được: 
[image: image1997.wmf]GSTO
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 tại điểm 
[image: image1998.wmf]I

. Thật vậy ta có:
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 mà 
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[image: image2000.wmf]·
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suy ra 
[image: image2001.wmf]·
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 hay 

[image: image2002.wmf]MDFMTF
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 suy ra 


[image: image2003.wmf]2
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. Mặt khác ta
có: 
[image: image2004.wmf]2
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(Do 
[image: image2005.wmf]MBMCMF
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Suy ra 
[image: image2006.wmf]..
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hay 
[image: image2007.wmf]MOTMDGGIOT
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Dễ thấy 4 điểm 
[image: image2008.wmf],,,
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 cùng 

nằm trên đường tròn đường kính 
[image: image2009.wmf]AH

.
Tứ giác 
[image: image2010.wmf]AKBC

 nội tiếp nên: 
[image: image2011.wmf]..
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Tứ giác 
[image: image2012.wmf]EFBC

 nội tiếp nên suy ra 
[image: image2013.wmf]..
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 hay tứ giác 
[image: image2014.wmf]AKFE

 nội tiếp.  Từ đó suy ra 5 điểm 
[image: image2015.wmf],,,,

AKFHE

 cùng nằm trên một đường tròn.
Tứ giác 
[image: image2016.wmf]JSIO

 nội tiếp nên 
[image: image2017.wmf]..
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. Tứ giác 
[image: image2018.wmf]IOMD

 nội tiếp
nên 
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. Xét tứ giác 
[image: image2020.wmf]MDFE

 ta có: 

[image: image2021.wmf]·

·

·

µ

µ

µ

000

1801801802

FDEFDBEDBAAA

=--=--=-

 .Mặt khác ta cũng có

[image: image2022.wmf]·

·

·

µ

(

)

µ

(

)

µ

µ

0000

180180180218022()180

FMEFMBEMCBCBC

=--=----=+-


[image: image2023.wmf]µ
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. Suy ra tứ giác 
[image: image2024.wmf]MDFE

 nội tiếp. Do đó 
[image: image2025.wmf]..
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. Nhưng 
[image: image2026.wmf]..
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suy ra  
[image: image2027.wmf]..
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 hay tứ giác 
[image: image2028.wmf]AKSJ

 nội tiếp 
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. Mặt khác từ chứng minh  trên ta cũng có: 
[image: image2030.wmf]AKMD

 nội tiếp nên 
[image: image2031.wmf]·
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. Suy ra 
[image: image2032.wmf],,,
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 thẳng hàng.
Câu 23) Trong bài toán có  giả thiết 
[image: image2033.wmf]H

 

[image: image4041.emf]F
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là trung điểm 
[image: image2034.wmf]AB

.Mặt khác các điểm 


[image: image2035.wmf].,
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 có liên quan đến cát tuyến 

qua 
[image: image2036.wmf]M

. Để tận dụng điều này ta sẽ 

dựng đường thẳng qua 
[image: image2037.wmf]D

 song 

song với đường thẳng 
[image: image2038.wmf]()
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cắt 
[image: image2039.wmf],
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tại 
[image: image2040.wmf],
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. Khi đó ta  dễ chứng minh được  


[image: image2041.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image2042.wmf]DF

 theo định lý 

Thales từ đó suy ra 
[image: image2043.wmf]IN

 là đường trung 

bình của tam giác 
[image: image2044.wmf]IEF

.Để chứng minh 

tứ giác 
[image: image2045.wmf]HNCS

 nội tiếp ta chứng minh: 


[image: image2046.wmf]·
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 . Mặt khác ta có: 
[image: image2047.wmf]·
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so le trong. Như vậy ta cần chứng minh:


[image: image2048.wmf]·
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 tức là ta cần chứng minh 
[image: image2049.wmf]ICDN

 nội tiếp.
+ Thật vậy:  
[image: image2050.wmf]·
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( so le trong)  mà 
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 hay 
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 là tứ giác nội tiếp.
+ Ta có tứ giác 
[image: image2054.wmf]HNCS

 nên: 
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 nội tiếp nên
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 suy ra 
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. Hay tứ giác 
[image: image2059.wmf]SCOH

 là tứ 
giác nội tiếp.  Nhưng 
[image: image2060.wmf]·
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là tiếp tuyến của 
[image: image2061.wmf]()
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. Mà 
[image: image2062.wmf]KC

 cũng là tiếp tuyến của 
[image: image2063.wmf]()
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nên ta suy ra 
[image: image2064.wmf],,
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 thẳng hàng.
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Câu 24)  

Theo tính chất tuyến 

tuyến ta có: 
[image: image2065.wmf]CECDCH
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[image: image2067.wmf],

MHMG

=



[image: image2068.wmf]AEAF
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+ Ta có: 
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 suy ra  
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 suy ra 
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 (2) . Từ (1) và (2) ta có: 
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Hay tứ giác 
[image: image2078.wmf]EHGF

 nội tiếp.
Việc chứng minh trực tiếp 
[image: image2079.wmf],,

NGH

 thẳng hàng là rất khó. Để khắc phục khó khăn này ta giả sử 
[image: image2080.wmf]NG

 cắt đường tròn 
[image: image2081.wmf]()
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 và đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image2082.wmf]EHGF

  lần lượt tại 
[image: image2083.wmf]12
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. Ta sẽ chứng minh 
[image: image2084.wmf]12
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ºº

.
Thật vậy: Theo tính chất tiếp tuyến, cát tuyến ta có: 
[image: image2085.wmf]2
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 là điều phải chứng minh.
Câu 25)  
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Phân tích định hướng giải toán:

a). Do 
[image: image2089.wmf]AI

 là tiếp tuyến chung 

của các đường tròn
[image: image2090.wmf]12
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 nên 
[image: image2091.wmf]2
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Từ đó suy ra tứ giác 
[image: image2092.wmf]1122
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 nội tiếp.
b). Để chứng minh 
[image: image2093.wmf]OA

 vuông góc với 
[image: image2094.wmf]12
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Ta chứng minh 
[image: image2095.wmf]·
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Thật vậy ta có: Từ việc chứng minh 


[image: image2096.wmf]1122
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. Ta suy ra 
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Do đó 
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 (Do tam giác 
[image: image2099.wmf]1
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 cân tại 
[image: image2100.wmf])
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. Vậy 
[image: image2101.wmf]OA

 vuông góc với 
[image: image2102.wmf]12
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.
c) Ta có 
[image: image2103.wmf]12
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. Gọi 
[image: image2104.wmf]S

 là giao điểm của 
[image: image2105.wmf]1
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 và 
[image: image2106.wmf]2
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 mặt khác ta có: 
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. Suy ra 
[image: image2110.wmf]2
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 thẳng hàng . Tương tự 
[image: image2111.wmf]1

,,

QIM

 thẳng hàng. Mà 
[image: image2112.wmf]PQ

 là đường kính của 
[image: image2113.wmf]()
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 nên 
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. Suy ra 
[image: image2115.wmf]I

 là trực tâm tam giác 
[image: image2116.wmf]SPQ

. Suy ra 
[image: image2117.wmf]AI

 qua 
[image: image2118.wmf]S

. Vậy ba đường thẳng 
[image: image2119.wmf]12
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 đồng quy tại 
[image: image2120.wmf].
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Câu 26) 
a) Có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: 
[image: image2121.wmf]E

 nằm trong đoạn 
[image: image2122.wmf]NP

. Ta có 
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Ta có 
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. Từ đó suy ra 
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Trường hợp 2: 
[image: image2126.wmf]E

 nằm ngoài  đoạn 
[image: image2127.wmf]NP

. Ta có 
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  (Đpcm)

b) Từ kết quả chứng minh ở câu a) 

Ta suy ra 
[image: image2129.wmf]ONEC
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. Vậy các đoạn thẳng 
[image: image3127.wmf],,
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 đồng quy nên 
[image: image3128.wmf]MQ

 cũng là đường cao của tam giác 
[image: image3129.wmf]MAB

 hay 
[image: image3130.wmf]MQAB
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 suy ra 
[image: image3131.wmf]12
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. Vậy 
[image: image3132.wmf]I

 thuộc đường thẳng qua 
[image: image3133.wmf]M

 vuông góc với 
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Giải:

Gọi 
[image: image3135.wmf]E

 là giao điểm thứ hai 

khác 
[image: image3136.wmf]A

 của 
[image: image3137.wmf]AI

 với đường 

tròn 
[image: image3138.wmf](
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. Khi đó 
[image: image3139.wmf]E

 là điểm 

chính giữa cung 
[image: image3140.wmf]BC

 

(cung không chứa 
[image: image3141.wmf]A
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Ta có 
[image: image3142.wmf]EBEIECIA
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Theo định lý Ptô-lê-mê ta có 
[image: image3143.wmf]...
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[image: image3144.wmf]2
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[image: image3145.wmf]2

ABAIACABACABAC

BDIDDCBDDCBC

++

=====

+

.Vậy 
[image: image3146.wmf]2
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.Gọi 
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 là trung điểm cạnh 
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[image: image3149.wmf]2
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. Vậy 
[image: image3150.wmf]//
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Câu 61. Giải:

Gọi 
[image: image3151.wmf]O

 là giao điểm của 
[image: image3152.wmf]AC

 và 
[image: image3153.wmf]BD

. Ta có 
[image: image3154.wmf](
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 (Tính chất đường trung bình trong một hình thang), ở đó 
[image: image3155.wmf]1
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 là khoảng cách từ 
[image: image3156.wmf]O

 tới 
[image: image3157.wmf]1
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[image: image3158.wmf](
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. Do đó 
[image: image3160.wmf]1234
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 cùng tiếp xúc với một đường tròn tâm 
[image: image3161.wmf]O
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Câu 62. Giải:
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[image: image3162.wmf]SMN

 có tâm 
[image: image3163.wmf]B

 và tiếp xúc với 


[image: image3164.wmf]AS

 tại 
[image: image3165.wmf]S
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[image: image3166.wmf]AM

 tại 
[image: image3167.wmf]M

. Đường 

tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image3168.wmf]SPQ

 

có tâm 
[image: image3169.wmf]D

 và tiếp xúc với 
[image: image3170.wmf]AQ

 

tại 
[image: image3171.wmf]Q
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 tại 
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                              Từ (1) và (2) suy ra 
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. Do đó tứ giác 
[image: image3191.wmf]MEFQ

 nội tiếp.
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Câu 63. Giải:
Đường thẳng qua 
[image: image3192.wmf]D

 song song 

với 
[image: image3193.wmf]AC

 cắt 
[image: image3194.wmf]AB

 tại 
[image: image3195.wmf]M

. Đường 

thẳng qua 
[image: image3196.wmf]M

 song song với 
[image: image3197.wmf]BC

 

cắt 
[image: image3198.wmf]AC

 tại 
[image: image3199.wmf]N

. Gọi 
[image: image3200.wmf]Q

 là trung 

điểm của 
[image: image3201.wmf]NC

.Ta có 
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. Do đó 
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 suy ra 
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 suy ra tứ giác 
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Vì 
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 là tứ giác nội tiếp. Hơn nữa do 
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Câu 64. Giải:

Theo định lý Sim-sơn, ba điểm 


[image: image3218.wmf],,
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 thẳng hàng. Từ hai bộ 

bốn điểm 
[image: image3219.wmf](
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cùng thuộc một đường tròn ta 

suy ra 
[image: image3220.wmf]DCADPR
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Tương tự ta được các cặp tam giác đồng dạng 
[image: image3221.wmf],
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. Do đó 
[image: image3222.wmf].
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. Điều đó tương đương với chân đường phân giác góc 
[image: image3224.wmf]D

 của tam giác 
[image: image3225.wmf]ADC

 và chân đường phân giác góc 
[image: image3226.wmf]B

 của tam giác 
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 trùng nhau, hay các phân giác góc 
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 và 
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 cắt nhau trên 
[image: image3230.wmf]AC
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Câu 65. Giải:

Gọi 
[image: image3231.wmf]H

là giao điểm của 
[image: image3232.wmf]MC

 với 
[image: image3233.wmf]PQ

. Ta cần chứng minh 
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 là trung điểm của 
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.Ta có 
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suy ra 
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   (2).                                                                                                    Từ (1) và (2) ta có 
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 ta có: 
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Câu 66. Giải:

[image: image3250.wmf],,
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tại các điểm thứ hai [image: image3252.wmf]111
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hơn nữa chúng có các cạnh 
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  (1). Theo định lý  Ptô- lê-mê ta có [image: image3260.wmf]...
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Câu 67. Giải:

Kẻ các tiếp tuyến chung 

trong [image: image3262.wmf],
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Câu 68. Giải:
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Áp dụng định lý  Ptô-lê-mê

cho hai tứ giác nội tiếp 
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Câu 69. Giải:
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Câu 70) 

Gọi 
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 trực tâm của 
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Câu 71. Giải:

Gọi 
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 lần lượt là 
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